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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ chính quy

 của Học viện Chính sách và Phát triển


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BKH ngày 12/5/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đạo học khối ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh trình độ đại học và cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 6/5/2013 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chuẩn đầu ra  các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và Phát triển, áp dụng từ Khoá 5 (niên khoá 2014-2018). Cụ thể:
- Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế quốc tế: (theo Phụ lục 01);

- Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng: (theo Phụ lục 02);
- Chuẩn đầu ra ngành Quản lý nhà nước: (theo Phụ lục 03);

- Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế: (theo Phụ lục 04);
- Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh: (theo Phụ lục 05).
Điều 2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề điều chỉnh, Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề nghị Giám đốc Học viện xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng các Khoa/Bộ môn, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (02 bản).
	        GIÁM ĐỐC
                                  (đã ký)
           PGS, TS. Đào Văn Hùng


PHỤ LỤC 01: CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết định số 834 /QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2015 )
Cử nhân ngành kinh tế quốc tế của Học viện Chính sách và Phát triển có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản lý và kiến thức chuyên môn về kinh tế quốc tế. Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Có khả năng tư duy độc lập và năng lực tự tìm tòi, bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc. 
Ngành Kinh tế quốc tế bao gồm chuyên ngành: 

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt chuẩn

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức
	Có phẩm chất đạo đức 
	Phẩm chất đạo đức tốt

	
	
	- Tư cách
	Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	Ý thức tốt

	
	
	- Ý thức cộng đồng
	Tham gia công tác xã hội, đoàn thể; nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao; hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể
	Tích cực và sẵn sàng

	
	
	- Có tinh thần cầu tiến
	Tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ
	Ý thức tốt

	2
	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm
	- Khả năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập

- Khả năng trình bày rõ ràng, tự tin, thuyết phục

- Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

- Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm
	- Có khả năng
-  Có khả năng

-  Có khả năng

- Thành thạo

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	
	
	Kỹ năng tin học
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	3
	Kiến thức chung
	Trình độ lý luận – chính trị theo chuẩn chung
	Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
	Nắm vững

	
	
	Kiến thức cơ bản
	Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
	Hiểu biết và vận dụng thành thạo

	
	Kiến thức chuyên môn
	Kiến thức sâu về chuyên môn
	Các kiến thức chuyên môn sâu về thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thị trường quốc tế, tài chính quốc tế, luật kinh tế quốc tế
	Nắm vững

	4
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Khả năng hoàn thành công việc cụ thể
	Có khả năng vận dụng các kiến thức về kinh tế quốc tế để tham gia vào quá trình phân tích, hoạch định chính sách và hoạt động quản lý liên quan đến lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế của quốc gia với các nước, khu vực và các tổ chức kinh tế quốc tế.
	Có khả năng

	
	
	Khả năng hòa nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp
	- Hòa nhập và thích ứng với công việc;

- Khả năng làm việc trong các ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực kinh tế quốc tế;

- Sẵn sàng thích ứng khi thay đổi vị trí công tác hoặc công việc hay môi trường làm việc
	- Thích ứng tốt
- Có khả năng

- Thích ứng tốt



PHỤ LỤC 02: CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

(Kèm theo Quyết định số  834 /QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2015)
Đào tạo cử nhân đại học về Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.


Ngành Tài chính – Ngân hàng bao gồm chuyên ngành:


Chuyên ngành Tài chính công
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt chuẩn

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức
	Có phẩm chất đạo đức 
	Phẩm chất đạo đức tốt

	
	
	- Tư cách
	Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	Ý thức tốt

	
	
	- Ý thức cộng đồng
	Tham gia công tác xã hội, đoàn thể; nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao; hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể
	- Tích cực và sẵn sàng

	
	
	- Có tinh thần cầu tiến
	Tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ
	Ý thức tốt

	2
	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm
	- Khả năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập

- Khả năng trình bày rõ ràng, tự tin, thuyết phục

- Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

- Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm
	- Có khả năng
-  Có khả năng

-  Có khả năng

- Thành thạo

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	
	
	Kỹ năng tin học
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	3
	Kiến thức chung
	Trình độ lý luận – chính trị theo chuẩn chung
	Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
	Nắm vững

	
	
	Kiến thức cơ bản
	Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
	Hiểu biết và vận dụng thành thạo

	
	Kiến thức chuyên môn
	Kiến thức sâu về chuyên môn
	- Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính khu vực nhà nước, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp.

- Nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế
	- Nắm vững

- Nắm vững



	4
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Khả năng hoàn thành công việc cụ thể
	Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên nghiệp trên tất cả các mặt hoạt động của lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô
	Có khả năng

	
	
	Khả năng hòa nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp
	- Hòa nhập và thích ứng với công việc;

- Khả năng làm việc trong các ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực tài chính;

- Sẵn sàng thích ứng khi thay đổi vị trí công tác hoặc công việc hay môi trường làm việc
	- Thích ứng tốt
- Có khả năng

- Thích ứng tốt



PHỤ LỤC 03: CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 834 /QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2015)
Cử nhân đại học ngành Quản lý nhà nước có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những khái niệm, kiến thức, và kỹ năng cơ bản của quy trình chính sách; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế; có tư duy nghiên cứu độc lập, được trang bị các kỹ năng mềm, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.


Ngành Quản lý nhà nước gồm chuyên ngành:


Chuyên ngành Chính sách công
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt chuẩn

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức
	Có phẩm chất đạo đức 
	Phẩm chất đạo đức tốt

	
	
	- Tư cách
	Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	Ý thức tốt

	
	
	- Ý thức cộng đồng
	Tham gia công tác xã hội, đoàn thể; nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao; hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể
	Tích cực và sẵn sàng

	
	
	- Có tinh thần cầu tiến
	Tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ
	Ý thức tốt

	2
	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm
	- Khả năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập

- Khả năng trình bày rõ ràng, tự tin, thuyết phục

- Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

- Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm
	- Có khả năng
-  Có khả năng

-  Có khả năng

- Thành thạo

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	
	
	Kỹ năng tin học
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	3
	Kiến thức chung
	Trình độ lý luận – chính trị theo chuẩn chung
	Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
	Nắm vững

	
	
	Kiến thức cơ bản
	Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
	Hiểu biết và vận dụng thành thạo

	
	Kiến thức chuyên môn
	Kiến thức sâu về chuyên môn
	- Có nền tảng kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại theo chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới về Quản lý Công.

- Có kiến thức cơ bản về phân tích, và đánh giá chính sách, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các chính sách ở các cấp độ khác nhau trong bộ máy hành chính nhà nước; kiến thức về quản lý chuyên sâu 
	- Nắm vững

- Nắm vững



	4
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Khả năng hoàn thành công việc cụ thể
	- Kỹ năng quản lý nhà nước, quản trị công sở, kỹ năng tổ chức, lãnh đạo nhóm và làm việc nhóm.

- Có năng lực trong việc tổ chức, hoạch định chiến lược, quản trị công sở, lập kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch và đề xuất, thực thi giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý khu vực công.

- Có các kiến thức phân tích, đánh giá hiệu quả quản lý bằng các phương pháp nghiên cứu hiện đại như: ứng dụng kinh tế lượng và các phần mềm thống kê, các mô hình kinh tế, phương pháp chuyên gia, triển khai khảo sát để kiểm định, đánh giá hiệu quả quản lý công và mức độ hài lòng của công chúng.
	- Có khả năng
- Có khả năng
- Có khả năng

	
	
	Khả năng hòa nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp
	- Hòa nhập và thích ứng với công việc;

- Khả năng làm việc trong các ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực tài chính;

- Sẵn sàng thích ứng khi thay đổi vị trí công tác hoặc công việc hay môi trường làm việc
	- Thích ứng tốt

- Có khả năng
- Thích ứng tốt




PHỤ LỤC 04: CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 834 /QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2015)
Cử nhân ngành Kinh tế của Học viện sau tốt nghiệp có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường, có kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, đủ sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sẵn sàng làm việc tốt trong mọi loại hình cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngành Kinh tế bao gồm chuyên ngành:

Chuyên ngành Quản lý đấu thầu

Chuyên ngành Kế hoạch phát triển

Chuyên ngành Quy hoạch phát triển
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt chuẩn

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức
	Có phẩm chất đạo đức 
	Phẩm chất đạo đức tốt

	
	
	- Tư cách
	Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	Ý thức tốt

	
	
	- Ý thức cộng đồng
	Tham gia công tác xã hội, đoàn thể; nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao; hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể
	Tích cực và sẵn sàng

	
	
	- Có tinh thần cầu tiến
	Tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ
	Ý thức tốt

	2
	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm
	- Khả năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập

- Khả năng trình bày rõ ràng, tự tin, thuyết phục

- Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

- Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm
	- Có khả năng
-  Có khả năng

-  Có khả năng

- Thành thạo

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	
	
	Kỹ năng tin học
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	3
	Kiến thức chung
	Trình độ lý luận – chính trị theo chuẩn chung
	Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
	Nắm vững

	
	
	Kiến thức cơ bản
	Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
	Hiểu biết và vận dụng thành thạo

	
	Kiến thức chuyên môn
	Kiến thức sâu về chuyên môn
	- Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý, quản trị kinh doanh và kinh tế học hiện đại; có kiến thức rộng về lý luận và thực tiễn của kinh tế thị trường; 
- Có khả năng tham gia phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi nền kinh tế, ngành và địa phương.
	- Nắm vững

- Có khả năng

	4
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Khả năng hoàn thành công việc cụ thể
	Có năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và xã hội, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết hiệu quả công việc trong chuyên môn.
	Có khả năng


PHỤ LỤC 05: CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Kèm theo Quyết định số 834 /QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2015)
Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.


Ngành Quản trị kinh doanh gồm chuyên ngành:


Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
	STT
	Nội dung chuẩn
	Mô tả
	Tiêu chí đánh giá
	Mức đạt chuẩn

	1
	Thái độ hành vi
	- Phẩm chất đạo đức
	Có phẩm chất đạo đức 
	Phẩm chất đạo đức tốt

	
	
	- Tư cách
	Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	Ý thức tốt

	
	
	- Ý thức cộng đồng
	Tham gia công tác xã hội, đoàn thể; nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao; hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể
	Tích cực và sẵn sàng

	
	
	- Có tinh thần cầu tiến
	Tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ
	Ý thức tốt

	2
	Kỹ năng
	Kỹ năng mềm
	- Khả năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập

- Khả năng trình bày rõ ràng, tự tin, thuyết phục

- Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

- Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm
	- Có khả năng
-  Có khả năng

-  Có khả năng

- Thành thạo

	
	
	Kỹ năng ngoại ngữ
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	
	
	Kỹ năng tin học
	Chuẩn theo quy định của Học viện
	Đạt chuẩn

	3
	Kiến thức chung
	Trình độ lý luận – chính trị theo chuẩn chung
	Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
	Nắm vững

	
	
	Kiến thức cơ bản
	Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
	Hiểu biết và vận dụng thành thạo

	
	Kiến thức chuyên môn
	Kiến thức sâu về chuyên môn
	- Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn.

- Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

- Có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.
	- Nắm vững

- Nắm vững

- Nắm vững

	4
	Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp
	Khả năng hoàn thành công việc cụ thể
	- Có khả năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm.

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề.

- Bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
	- Có khả năng
- Có khả năng
- Có khả năng
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